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Câu 1: (4 điểm)

Cho mạch điện hệ thống đánh lửa trên ôtô như sau: 
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a. Cho biết transistor T1 là transistor loại PNP, T2 là transistor loại NPN. Hãy vẽ lại sơ đồ có chú thích đầy đủ? (1 điểm)

b. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi khoá K đóng, công tắc máy (CTM) đóng? (1 điểm)

c. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi khoá K mở, CTM đóng? (1 điểm) 

d. Để mạch hoạt động như sau: Khi khóa K mở, CTM đóng thì không có điện qua cuộn sơ cấp; khi khóa K đóng, CTM đóng thì có điện qua cuộn sơ cấp. Thì ta phải mắc thêm 1 điện trở vào vị trí nào? Giải thích? (1 điểm) 

Câu 2: (3 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch của tiết chế bán dẫn trên ôtô, trong đó máy phát điện xoay chiều được thay bằng 1 nguồn điện thay đổi, cuộn kích từ được thay bằng bóng đèn). 
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a. Mạch điện trên còn thiếu 2 linh kiện là T1, T2; hãy bổ sung vào mạch điện phần còn thiếu biết T1, T2 là 2 transistor PNP? (1 điểm)

b. Dựa vào mạch điện vừa sửa. Khi điện áp nguồn ắc-quy thấp, công tắc máy đóng thì mạch điện hoạt động như thế nào? Giải thích? (1 điểm)

c. Dựa vào mạch điện vừa sửa. Khi điện áp nguồn ắc-quy cao, công tắc máy đóng thì thì mạch điện hoạt động như thế nào? Giải thích? (1 điểm)

Câu 3: (3 điểm)
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	Cho mạch điện như hình bên trong đó điện áp bình ắc-quy là 12V, các điện trở R1=3Ω, R2=9Ω.
a. Hãy tính điện áp rơi ở 2 đầu điện trở R1? (1 điểm)
b. Hãy tính điện áp rơi ở 2 đầu điện trở R2? (1 điểm)
c. Giả sử từ nguồn điện này người ta muốn lấy ra 1 nguồn điện có điện áp cực dương là 5V, điện áp cực âm là 0V thì phải chọn điện trở bằng bao nhiêu? 2 cực của nguồn điện phải lấy ở các vị trí nào? (1 điểm)
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